	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B

Họ và tên: ....…………………....................                           
Lớp 5….                                                                          
	            Thứ.......... ngày.... tháng12 năm 2018
       ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK I
MÔN: KHOA HỌC - LỚP 5
Năm học: 2018 - 2019
 (Thời gian làm bài 40 phút)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV chấm
(Kí, ghi rõ họ tên)

	
	.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
	




Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
  1. (0,5 điểm) Ở tuổi dậy thì, cơ thể phát triển nhanh về:
         a. Chiều cao                               c. Cả chiều cao và cân nặng
         b. Cân nặng                                d. Trí tuệ
  2. (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm hoàn thành bài học: Nói “Không!”
      đối  với các chất gây nghiện.
Thuốc lá, rượu bia, ……………………...là những chất……………………….....
 Việc sử dụng các chất này không những…………………………cho sức khỏe của người sử dụng mà còn………………………………đến những người xung quanh.
3. (0,5 điểm) Nếu dùng thuốc thấy bị dị ứng thì nên làm gì?
         a. Uống thuốc đó kết hợp với thuốc chữa dị ứng.
         b. Dừng ngay thuốc đó lại
         c. Vẫn có thể uống tiếp thuốc đó vì dị ứng chỉ một lúc sẽ hết.
         d. Đến cơ sở y tế để kiểm tra.
 4. (0,5 điểm) Xi măng được sản xuất từ những vật liệu nào? 
         a. Đá vôi                                           c. Đất sét
         b. Đất sét, đá vôi                              d. Đất sét, đá vôi  và một số chất khác                            
 5. (0,5 điểm) Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của thủy tinh chất lượng cao? 
        a. Rất trong                                       c. Dễ cháy                 
        b. Bền, khó vỡ                                  d. Chịu được nóng lạnh.
 6. (0,5 điểm) Bệnh viêm gan A lây qua đường:
        a. Đường tiêu hóa                            c. Đường hô hấp                                                         
        b. Đường máu                                 d. Tiếp xúc qua da
7. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai  ghi S vào ô trống:
           a. Đi lại một mình ở nơi tối tăm, vắng vẻ có nguy cơ bị xâm hại.
           b. Người lớn có thể ôm ấp, vuốt ve trẻ em một cách thoải mái.
           c. Chỉ có các bạn gái mới có nguy cơ bị xâm hại.
           d. Trẻ em có thể bị xâm hại bởi chính người quen của mình.


8. (2điểm) Nối các đặc điểm phù hợp với từng loại cây sau:
	Thân rỗng
	
         Mây song

	Mọc đứng

	Cứng, đàn hồi
	
	Không phân nhánh

	Cây leo
	         Tre


	Thân gỗ

	Dài
	
	Nhiều đốt thẳng


                                                                                                      







9. (1 điểm) Nêu cách bảo quản các đồ dùng, dụng cụ nhà bếp bằng nhôm?

	

	

	

	


10. (1,5 điểm) Con vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết là con gì? Cách phòng bệnh sốt xuất huyết?

	

	

	

	

	

	


11.(1điểm) Vì sao cao su thường được sử dụng để làm các vật dụng như: ống dẫn nước, ủng, găng tay, vỏ bọc dây điện? 
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(Kí, ghi rõ họ tên)
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	GV COI
(Kí, ghi rõ họ tên)
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